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1 Nhữ Bình An Nam
06/10/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

2 Nhữ Lan Anh Nữ
29/07/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

3 Nhữ Thu Anh Nữ
29/07/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

4 Phạm Thị Minh Anh Nữ
19/02/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Kinh Lương 4, Xã Cấp Tiến, 

Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải 

Phòng

Kinh Lương 4, Xã Cấp Tiến, 

Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải 

Phòng

DT4 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

5 Bùi Gia Bảo Nam
07/09/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

6 Nguyễn Tiến Gia Bảo Nam
30/12/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

7 Phạm Lê Ngọc Bích Nữ
10/05/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Hào Lai, Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên 

Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT3 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

8 Hoàng Phượng Chi Nữ
05/07/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Thạch Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Thạch Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

9 Nguyễn Mạnh Cường Nam
20/02/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

10 Bùi Tiến Đạt Nam
14/02/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

11 Vũ Quang Dũng Nam
06/12/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

12 Nguyễn Thùy Dương Nữ
08/09/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

13 Vũ Hải Dương Nam
16/11/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

14 Vũ Đức Duy Nam
11/08/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Bình Huệ, Xã Quang Phục, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT3 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

15 Nguyễn Phương Duyên Nữ
22/11/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

 Thôn Nghĩa Trang, Xã Bát Trang, 

Huyện An Lão, Thành phố Hải 

Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT3 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng
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16 Vũ Quỳnh Giang Nữ
17/10/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

17 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ
13/12/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

18 Vũ Ngọc Hân Nữ
21/08/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

19 Nguyễn Gia Hiền Nam
17/10/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

20 Phạm Vũ Hoàng Nam
10/08/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Thôn: Thủy Hưng, Xã Đông Hưng, 

Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải 

Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT3 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

21 Bùi Vũ Khang Nam
15/08/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

22 Nhữ Lâm Khanh Nam
24/01/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

23 Bùi Gia Khánh Nam
23/03/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Trì Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Trì Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

24 Phạm Đăng Khôi Nam
15/03/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

25 Bùi Trung Kiên Nam
06/05/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Trì Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Trì Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

26 Phạm Trung Kiên Nam
27/03/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

27 Vũ Mai Linh Nữ
04/03/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

28 Vũ Thùy Linh Nữ
10/06/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

29 Nguyễn Bảo Long Nam
27/06/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

30 Vũ Đức Lượng Nam
04/11/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

31 Ngô Dương Minh Nam
22/01/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

32 Nguyễn Hoàng Minh Nam
16/07/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Trì Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Trì Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

33 Bùi Hoàng Nam Nam
12/08/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

34 Vũ Hoàng Nam Nam
23/07/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

35 Vũ Khánh Ngọc Nữ
11/05/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng



36 Vũ Bảo Nhi Nữ
01/09/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 1, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

37 Lã Kim Oanh Nữ
16/08/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

38 Vũ Huyền Phương Nữ
10/07/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

39 Vũ Thị Mai Phương Nữ
10/04/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

40 Nhữ Tân Qúy Nam
22/06/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Nam Tử 2, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

41 Tô Bảo Thái Nam
01/11/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Thạch Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Thạch Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

42 Nguyễn Qúy Thiên Nam
22/01/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

43 Bùi Minh Thư Nữ
24/01/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Thạch Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Thạch Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

44 Nguyễn Anh Thư Nữ
09/05/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Trì Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Trì Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

45 Phạm Vũ Quỳnh Trâm Nữ
28/06/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Xuân Lai, Xã Bạch Đằng, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Xuân Lai, Xã Bạch Đằng, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT4 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

46 Nguyễn Xuân Tùng Nam
16/09/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Thanh Trì, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

47 Lưu Bùi Kiến Văn Nam
09/10/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Thạch Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Thạch Hào, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

48 Trần Thị Thanh Xuân Nữ
23/02/201

6
Thành phố Hải Phòng Kinh

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện 

Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
DT1 Đã duyệt Tiểu học Liên Hào Huyện Tiên Lãng

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Cao Thị Tuyết Minh

Tổng số có 48 học sinh.

Trong đó: 42 đối tượng 1; 4 đối tượng 3; 2 đối tượng 4; 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày..... tháng ...... năm ......

TRƯỞNG PHÒNG


